



ĐỀ 5
· Đề bài thi năm 2012

Bài 1. Từ mặt đất, quả cầu khối lượng m = 135g được ném lên thẳng đứng với vận tốc [image: image2.png]


. Biết quả cầu đạt được độ cao cực đại là 8m, thời gian từ lúc ném đến lúc rơi trở lại mặt đất là 3s và lực cản của không khí không đổi. Tìm vận tốc ban đầu [image: image4.png]


 và lực cản của không khí.

Đơn vị tính: vận tốc (m/s), lực (N).
	Cách giải
	Kết quả

	
	


Bài 2. Một thanh đồng chất chiều dài l = 1m, đặt trên mặt phẳng ngang được truyền vận tốc góc [image: image6.png]


= 10rad/s quanh trục thẳng đứng đi qua một đầu thanh. Cho hệ số ma sát giữa thanh và mặt phẳng là k = 0,15. Tính thời gian thanh quay đến lúc thanh dừng lại.

Đơn vị: thời gian (s).

	Cách giải
	Kết quả

	
	


Bài 3. Một dây chì có chiều dài l = 3,5cm. Đặt vào hai đầu sợi dây một điện áp không đổi U = 220V. Biết nhiệt độ ban đầu [image: image8.png]0°C



 và chỉ có nhiệt độ nóng cháy [image: image10.png]T, = 327°C



; khối lượng riêng [image: image12.png]D = 11300kg/m3



; nhiệt dung riêng là [image: image14.png]


; điện trở suất ở [image: image16.png]0°C



 là [image: image18.png]p= 221078



Ω.m và hệ số nhiệt điện trở [image: image20.png]a=4,21073K"?



. Tính thời gian từ lúc bắt đầu có dòng điện chạy qua sợi dây đến khi dây chì bắt đầu nóng chảy.
Đơn vị tính: thời gian ([image: image22.png]


)

	Cách giải
	Kết quả

	
	

	Bài 4. Cho mạch điện như hình vẽ. Điôt và vôn kế đều lí tưởng. Điện áp đặt vào hai đầu mạch điên là

[image: image23.png]usp = 2002 sin(120m0) (V).




Xác định số chỉ của vôn kế.
	                            Đ
 
   A
                                                           R
   B




Đơn vị tính: Số chỉ vôn kế (V)

	Cách giải
	Kết quả

	
	


Bài 5. ở đáy một bể chứa nước hình hộp chữ nhật có một bóng đèn S. Khi chưa có nước, người ta đặt phía trên mặt bể và cách đáy bể 58cm, một thấu kính hội tụ có tiêu cự 18cm, trục chính thẳng đứng vuông góc với đáy bể và đi qua bóng đèn. Đổ một lượng nước vào bể thì thấy ảnh của bóng đèn qua thấu kính dịch chuyển một đoạn 2,5cm. Cho chiết suất của nước là [image: image25.png]


. Tính chiều cao lớp nước đã đổ vào bể. Biết rằng thấu kính hội tụ không bị ngập nước.
Đơn vị tính: Độ dài (cm).

	Cách giải
	Kết quả

	
	


Bài 6. Hạt [image: image27.png]


 có động năng [image: image29.png]W, = 5MeV



 bắn vào hạt nhân [image: image31.png]14

N



 đứng yên , theo phản ứng:
[image: image33.png]a4+ 4N - IH+ X



 Tìm góc tạo bởi hai hạt sau phản ứng. Biết hai hạt sinh ra có cùng động năng. Cho [image: image35.png]4,0026u; mg = 16,9991u; my =

4,0030u; my = 1,0078u.





Đơn vị tính: góc (độ).

	Cách giải
	Kết quả

	
	


· Đáp án:

	
	Cách giải

	Bài 1
	Theo giả thiết ta có tổng thời gian đi lên và đi xuống là:
[image: image36.png]t;+t, =3s




Vì lực cản có độ lớn không đổi, độ lớn gia tốc của vật khi đi lên [image: image38.png]


và khi đi xuống [image: image40.png]


:

[image: image41.png]ay=g+aa;, =g—a





	
	Khi đi lên: 
[image: image42.png]



Khi đi xuống:

[image: image43.png]



Do đó:

[image: image44.png]



⇒ Phương trình có nghiệm a = 5,749360808 (m/[image: image46.png]


)

Lực cản: [image: image48.png]F.=m.a= 0,135.a

,776163709 (N);




Vận tốc: [image: image50.png]vo = /2.a;.h = 15,77644361 (m/s).





	
	Kết quả: [image: image52.png]vg = 15,7764 (m/s).




[image: image53.png]F. = 0,7762 (N).





	Bài 2
	Gọi M là momen lực ma sát đối với trục quay A.
Ta có, [image: image55.png]k.g.Am.rdr



, suy ra:
[image: image56.png]2 t

72 1 1

M= fkgAmrdr = kgam. | = kgam.I? = 5 kmg!
! o




Với [image: image58.png]m = Am. |




Momen quán tính của thanh đối với trục quay A là:

[image: image59.png]1 1 1
ol 4 Smi? = — 2
712ml+4ml 3ml





Phương trình chuyển động của thanh:

[image: image60.png]



Thời gian quay của thanh là:

[image: image61.png]W0 _ @02
Ty T 3kg

= 4,532072058 (s)





	
	Kết quả: t = 4,5321s.

	Bài 3
	Ta có điện trở biến đổi theo nhiệt độ:
[image: image62.png]!
R=Ry(1+aT) = pc(1+al)




Nhiệt lượng dây chì nhận được trong khoảng thời gian [image: image64.png]At



 rất nhỏ:

[image: image65.png]u? U2.5dt
Q=g = Tt aD)




Phương trình cân bằng nhiệt: [image: image67.png]dQ = mc. dT




[image: image68.png]= me.dT =

UzSde
Pt el




[image: image69.png]= dt =

mepl.(+al) - D.LS.cpl+al),
UZs UZ.S




[image: image70.png]_D.c.l?p(1 +al)

s dT (wéim = D.S.1)




[image: image71.png]Ty
Del’p(1+aT) DLZ
fﬁp( zz)dT c

71

1
L +5aT?)
! o




[image: image72.png]4,51198333.107¢ (s).






	
	Kết quả: t = 4,5115 [image: image74.png]




	Bài 4
	Vôn kế chỉ giá trị hiệu dụng của [image: image76.png]


 Trong mỗi chu kì, dòng điện qua R chỉ trong nửa chu kì đó. Khi đó [image: image78.png]


. Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trỏ R thỏa mãn:
[image: image79.png]202 sin?(120mt)dt
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[image: image80.png]T
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[image: image81.png]u
= Up = — = 1002 = 141,4213562 (V)
N




[image: image82.png]= $6 chi von ké: U, = 141,4213562 (V).





	Bài 5
	Khi chưa đổ nước: 
[image: image83.png]



Sau khi đổ nước, [image: image85.png]


dịch lên một đoạn: 

[image: image86.png]1
SSi=h (1 - 7) — 0,25k




[image: image88.png]


 ra xa thấu kính: 

[image: image89.png]daf _ (@-025h).f
iy Y T -




⇒ h = 37,73584906 (cm).

	
	Két quả: h = 37,7358cm.

	Bài 6
	Phản ứng đầy đủ: [image: image91.png]iHe + N - 1H + 170




Từ giả thiết: 

[image: image92.png]myv,

Wy = Wo = = movZ = Wq




[image: image93.png]2W,
O
TV my




Định luậ bảo toàn năng lượng toàn phần: 
[image: image94.png]myc? + mycZ 4+ W, = myc? 4+ mge? + 2W,




[image: image95.png]= Wy

(mg + my —

my — mg). c2 + W,




Theo định luật bảo toàn động lượng:

[image: image96.png]Poa = Py + Po © MgV, = myvy + MgV




Gọi [image: image98.png]


 là góc giữa [image: image100.png]Vg Vavg




[image: image101.png]—P3—Pi+ P!

= BY = B} + B} + 2ByPy cosa = cosa = — o




[image: image102.png]—Omovo)® — (muvp)? + (mave)?

& cosa =
2y va v




[image: image103.png]_ —mo+ my)Wa+maWe _ —(mo + Hy)Wa+ maWa

MuVEMoVo 2Wa [mzme




[image: image104.png]gt ) ety T )T A W

[Grg +my —my — mo)ﬁ + Wl /mpme




[image: image105.png]—0,899159598




Suy ra [image: image107.png]o = 154°2'52,15" = 154,0478191°





	
	Kết quả: [image: image109.png]o = 154,0478°
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